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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (Luật số 64/2025/QH15) ngày 19 tháng 02 năm 2025, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15; Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025; thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 9; Quyết định số 1837/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hóa chất; Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định).
Bộ Công Thương tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền,             phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong Dự thảo Nghị định. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng Dự thảo 
Luật Hóa chất năm 2007 và các Nghị định hướng dẫn (108/2008/NĐ-CP, 26/2011/NĐ-CP, 113/2017/NĐ-CP, 17/2020/NĐ-CP, 82/2022/NĐ-CP,…) đã tạo ra một hành lang pháp lý chính thức và thống nhất, mang lại nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, sau hơn 16 năm thi hành, Luật Hóa chất năm 2007 và các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Cụ thể, các quy định hiện hành chưa phân định rõ ràng các khái niệm như “hóa chất” và “sản phẩm, hàng hóa chứa hóa chất”, hay giữa “sản xuất” và “phối trộn, pha loãng hóa chất”. Điều này gây khó khăn trong việc xác định đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật và phân công trách nhiệm quản lý. Hệ thống quản lý cũng chủ yếu tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu, trong khi hoạt động sử dụng hóa chất vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro lại chưa được quan tâm và quản lý tương xứng. Một trong những vấn đề lớn nhất là sự chồng chéo trong phân công trách nhiệm quản lý giữa các Bộ, ngành, khi một hóa chất có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau (công nghiệp, y tế, nông nghiệp), dẫn đến thiếu sự phối hợp và khó khăn trong việc giám sát, kiểm soát hóa chất bị sử dụng sai mục đích. Cơ sở dữ liệu hóa chất (CSDLHC) dù đã được vận hành nhưng vẫn còn hạn chế về khả năng liên kết với các hệ thống dữ liệu của các ngành khác và thiếu tính toàn diện, gây khó khăn cho việc đánh giá rủi ro và ứng phó sự cố. Cuối cùng, việc thiếu quy định quản lý hóa chất nguy hiểm trong các sản phẩm tiêu dùng như sơn, mực in, keo dán cũng là một lỗ hổng quan trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và môi trường.
Ngày 14 tháng 6 năm 2025, Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 đã được ban hành nhằm thay thế và cập nhật khung pháp lý quản lý hóa chất cho phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế, mở rộng phạm vi quản lý theo vòng đời hóa chất - từ sản xuất, lưu thông, sử dụng đến xử lý cuối cùng, nhằm giảm thiểu rủi ro về sức khỏe cộng đồng, môi trường và an ninh. Luật nhấn mạnh minh bạch thông tin bằng quy định bắt buộc về công bố hàm lượng hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm và việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đồng thời tăng cường quản lý tiền chất, hóa chất cần kiểm soát đặc biệt và hóa chất cấm, xác định rõ trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu và tổ chức phân phối. Ngoài ra, Luật cũng khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý chuyên ngành, đồng thời làm rõ các quy định về an toàn, phòng cháy chữa cháy và ứng phó sự cố để nâng cao chuẩn mực quản lý và trách nhiệm pháp lý.
Ngày 14 tháng 7 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1526/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, theo đó, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa là một trong ba Nghị định được phân công cho Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì soạn thảo.
Thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg, để cụ thể hóa Luật Hóa chất 69/2025/QH15, Bộ Công Thương đã hoàn thành xây dựng Dự thảo Nghị định nêu trên, Dự thảo dự kiến bao gồm 05 Chương và 32 Điều.
[bookmark: _Hlk207758560]Dự thảo Nghị định nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, bao gồm Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026; Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh phân quyền, phân cấp theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quyết định số 1837/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hóa chất.
Dự thảo Nghị định gồm các nội dung cơ bản sau: 
- Hướng dẫn chi tiết 16 Điều của Luật số 69/2025/QH15. Phạm vi điều chỉnh: Quy định chi tiết về hoạt động hóa chất, hóa chất có điều kiện, hóa chất cần kiểm soát đặc biệt, hóa chất cấm, dịch vụ tồn trữ hóa chất, và quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.
- Sửa đổi, bổ sung một số quy định có bất cập, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai Nghị định số 108/2008/NĐ-CP; Nghị định số 26/2011/NĐ-CP; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và Nghị định số 82/2022/NĐ-CP.
Tại Dự thảo Nghị định, đã đề xuất phân cấp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục hành chính như sau:
+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện. 
+ Cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2.
+ Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2.
+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất đối với cơ sở tồn trữ thuộc đối tượng phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất hoặc Kế hoạch phòng ngừa hóa chất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định.
- Tích hợp các nội dung khác tại Nghị định số 108/2008/NĐ-CP; Nghị định số 26/2011/NĐ-CP; Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, Nghị định số 82/2022/NĐ-CP và Nghị định số 33/2024/NĐ-CP không trái với Luật số 69/2025/QH15 và không có vướng mắc trong quá trình triển khai.
Do đó, xây dựng Dự thảo Nghị định mới là cần thiết để cụ thể hóa Luật Hóa chất 69/2025/QH15, giải quyết các vấn đề tồn tại của hệ thống pháp luật về hóa chất hiện hành và thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng và Nhà nước đặc biệt là chủ trương cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường sản xuất - kinh doanh thuận lợi và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Mục đích của việc đánh giá Dự thảo Nghị định là nhằm bảo đảm văn bản khi ban hành sẽ đáp ứng được các yêu cầu về tính cần thiết, hợp hiến, hợp pháp và hợp lý của các TTHC được quy định. Việc đánh giá cũng hướng đến mục tiêu bảo đảm tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình tuân thủ pháp luật.   
Ngoài ra, quá trình đánh giá còn nhằm gắn trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước và hạn chế phát sinh các chi phí tuân thủ không cần thiết cho doanh nghiệp.   
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC)
a. Các TTHC được quy định trong Dự thảo Nghị định 
Dự thảo quy định 07 nhóm TTHC chính, tập trung vào quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa. Các TTHC được phân loại theo từng nhóm hóa chất và hoạt động cụ thể như sau:
i. Nhóm TTHC liên quan đến hóa chất thông thường và nhập khẩu:
Khai báo hóa chất nhập khẩu (Điều 6).   
ii. Nhóm TTHC liên quan đến hóa chất có điều kiện:
+ Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất có điều kiện (Điều 9).   
+ Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất có điều kiện (Điều 9).   
+ Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất có điều kiện (Điều 9).   
iii. Nhóm TTHC liên quan đến hóa chất cần kiểm soát đặc biệt:
+ Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (Điều 13).   
+ Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (Điều 13).   
+ Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (Điều 14).   
iv. Nhóm TTHC liên quan đến hóa chất cấm:
+ Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất cấm (Điều 17).   
+ Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất cấm (Điều 18).   
v. Nhóm TTHC liên quan đến dịch vụ:
Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất (Điều 20).   
vi.  Nhóm TTHC liên quan đến thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy phép:
Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện; Giấy phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt; Giấy phép sản xuất, nhập khẩu hóa chất cấm; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất (Điều 22).  
vii.  Nhóm TTHC mới về thông tin hóa chất:
+ Đăng ký hóa chất mới (Điều 23).   
+ Công bố thông tin về hàm lượng hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa (Điều 30).   
b.  Tính cần thiết và hợp pháp
Các TTHC được quy định trong Dự thảo là cần thiết và hợp pháp, nhằm khắc phục những tồn tại về quản lý trong Luật Hóa chất 2007, đặc biệt là việc quản lý hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm tiêu dùng và các hoạt động tồn trữ, sử dụng hóa chất. Việc xây dựng các TTHC chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục cụ thể hóa và hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất số 69/2025/QH15, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch trong quản lý hóa chất.   
c. Đánh giá tác động cải cách TTHC 
Dự thảo thể hiện sự chuyển đổi chiến lược trong cải cách TTHC từ phương pháp "cắt giảm" sang mô hình "tái cấu trúc và số hóa". Thay vì loại bỏ một phần các TTHC, Dự thảo tái cấu trúc toàn diện các quy định nhằm quản lý hiệu quả hơn toàn bộ vòng đời của hóa chất.
Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, tích hợp khai báo và nộp hồ sơ điện tử, cấp giấy phép điện tử và bỏ các thông tin trùng lặp với cơ sở dữ liệu quốc gia đã giúp giảm đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, chi phí in ấn, lưu trữ và chi phí không chính thức, đồng thời tăng tính minh bạch trong quá trình thực hiện TTHC.
Như vậy, việc cải cách TTHC trong Dự thảo hướng tới xây dựng nền quản lý nhà nước hiện đại, vừa giảm thiểu gánh nặng hành chính vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất.
d. Đánh giá chi phí tuân thủ
Kết quả tính toán chi phí tuân thủ TTHC theo Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS theo Thông tư 03/2022/TT-BTP (đính kèm báo cáo).

2. Việc phân quyền, phân cấp
Ngày 12/6/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2025/NĐ-CP về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, thực hiện việc phân cấp các thẩm quyền quản lý hóa chất từ Bộ Công Thương xuống Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, UBND cấp tỉnh được giao thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, đánh giá điều kiện thực tế và cấp các loại giấy phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất thuộc Bảng 1, Bảng 2 và Bảng 3, đồng thời có quyền phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc cấp tỉnh - các nhiệm vụ trước đây thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương. Việc phân cấp này nhằm thực hiện mô hình tổ chức hành chính 2 cấp, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí đi lại cho doanh nghiệp và tăng tính chủ động của địa phương trong quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn.
Dự thảo Nghị định thể hiện rõ chủ trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp của Chính phủ, phù hợp với Quyết định số 608/QĐ-TTg , tăng cường trách nhiệm địa phương, đảm bảo không chồng chéo nhưng lấp khoảng trống quản lý. Các TTHC đã được phân chia theo mức độ rủi ro và tầm quan trọng của loại hóa chất để giao cho các cơ quan quản lý phù hợp. Dự thảo đã đề xuất phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các TTHC sau:
· Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện.
· Cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2.
· Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2.
· Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất đối với cơ sở tồn trữ thuộc đối tượng phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất hoặc Kế hoạch phòng ngừa hóa chất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định.
Phân cấp trong Dự thảo được thực hiện một cách thận trọng và có tính toán. Bộ Công Thương vẫn giữ thẩm quyền cấp phép đối với hóa chất cần kiểm soát đặc biệt Nhóm 1 và hóa chất cấm. Mô hình phân cấp này được đánh giá là hợp lý, bởi nó cho phép chính quyền địa phương quản lý sát sao các hoạt động hóa chất có mức độ rủi ro thấp và trung bình, đồng thời giảm tải cho cơ quan trung ương. Trong khi đó, các hoạt động có rủi ro cao, liên quan đến an ninh quốc gia hoặc điều ước quốc tế vẫn được kiểm soát chặt chẽ ở cấp Bộ chuyên ngành.   
Ngoài ra, Dự thảo Nghị định cũng đã đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục và tập trung vào chuyển đổi số giúp đảm bảo tính khả thi quá trình phân cấp này. Các TTHC được phân cấp thêm có mối quan hệ và quy trình giải quyết tương tự các TTHC đã được phân cấp trước đó.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Cơ sở dữ liệu hóa chất tại website “www.chemicaldata.gov.vn” đã được vận hành từ năm 2018, góp phần hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin ngành hóa chất và hỗ trợ cải cách TTHC, hướng tới nền hành chính điện tử. Trong thời gian sử dụng, CSDLHC đã bộc lộ những hạn chế như: dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ và thiếu chức năng đánh giá rủi ro, hỗ trợ ứng phó sự cố, thiếu liên kết với hệ thống CSDL hóa chất của các ngành khác (y tế, nông nghiệp),… Dự thảo Nghị định thể hiện sự quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về hóa chất khi dành riêng Điều 27 để quy định về Chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về hóa chất, CSDLHC được nhắc đến nhiều lần như một nền tảng bắt buộc. 
Dự thảo Nghị định đẩy mạnh việc này thông qua các quy định cụ thể như:
· Bắt buộc tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo thông tin trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.   
· Quy định việc xây dựng chức năng cấp, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép điện tử đối với các TTHC qua CSDLHC.   
· Yêu cầu tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất cung cấp và cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin vào CSDLHC. Cụ thể, quy định tại Điều 13 yêu cầu tổ chức, cá nhân phải “xác thực dữ liệu về tổ chức, cá nhân qua VneID” khi lập phiếu mua bán hóa chất cần kiểm soát đặc biệt. Điều này khuyến khích ứng dụng định danh điện tử, tăng cường xác thực trực tuyến.
Việc tích hợp giải quyết trực tuyến tối đa theo Nghị quyết 30a/NQ-CP về Chính phủ điện tử đã được Dự thảo bổ sung. Nhìn chung, Dự thảo tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghệ thông tin trong quản lý hóa chất, đẩy mạnh cơ chế một cửa điện tử và áp dụng công nghệ số vào xử lý thủ tục.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới
Dự thảo Nghị định không có quy định đặc thù nào liên quan đến bình đẳng giới. Các quy định sử dụng từ ngữ chung chung như "tổ chức, cá nhân", "người lao động", không phân biệt giới tính. Các yêu cầu về trình độ chuyên môn, bằng cấp của nhân sự (ví dụ, người phụ trách an toàn hóa chất phải có bằng cao đẳng, đại học chuyên ngành hóa học) không phân biệt giới tính, áp dụng cho chung mọi tổ chức. Do đó, về cơ bản, các quy định trong Dự thảo Nghị định không tạo ra sự khác biệt về thủ tục hay điều kiện áp dụng đối với nam và nữ. Tất cả tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước quy định của Dự thảo.

5. Việc thực hiện chính sách dân tộc
Dự thảo Nghị định cũng không có quy định riêng về chính sách dân tộc. Các văn bản hành chính liên quan đến hoạt động hóa chất đều áp dụng thống nhất đối với tất cả tổ chức, cá nhân trên toàn quốc. Dự thảo không đề cập đến bất kỳ ưu đãi, miễn trừ hay điều chỉnh nào cho các địa bàn dân tộc thiểu số. Như vậy, về mặt nội dung, chính sách dân tộc không được đề cập trực tiếp trong Dự thảo nhưng thủ tục và điều kiện quy định đều mang tính phổ quát, không phân biệt vùng miền hay nhóm dân tộc.
Trên đây là bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa. Bộ Công Thương kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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